Phụ lục IB
SỐ LƯỢNG, TRÌNH ĐỘ CỦA NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
(Kèm theo Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ)
	STT
	Nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép
	Số lượng tối thiểu (1)
	Trình độ

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ đo đặc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành
	03
	Đại học

	2
	Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành
	03
	Đại học

	3
	Xây dựng mạng lưới tọa độ, độ cao, trọng lực quốc gia, cơ sở chuyên ngành
	06
	Tối thiểu 02 đại học

	4
	Thu nhận, xử lý dữ liệu ảnh hàng không
	 
	 

	4a
	Thu nhận, xử lý dữ liệu ảnh hàng không từ tàu bay
	06
	Tối thiểu 02 đại học

	4b
	Thu nhận, xử lý dữ liệu ảnh hàng không từ tàu bay không người lái
	04
	Tối thiểu 02 đại học

	5
	Xử lý dữ liệu ảnh viễn thám
	05
	Tối thiểu 02 đại học

	6
	Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập bản đồ địa hình quốc gia
	 
	 

	6a
	Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000,1:5.000
	05
	Tối thiểu 02 đại học

	6b
	Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000
	05
	Tối thiểu 02 đại học

	6c
	Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000
	05
	Tối thiểu 02 đại học

	7
	Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000
	04
	Tối thiểu 02 đại học

	8
	Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển
	06
	Tối thiểu 03 đại học

	9
	Đo đạc, thành lập bản đồ địa giới hành chính
	04
	Tối thiểu 02 đại học

	10
	Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính
	04
	Tối thiểu 02 đại học

	11
	Thành lập bản đồ hành chính
	04
	Tối thiểu 02 đại học

	12
	Đo đạc, thành lập hải đồ
	06
	Tối thiểu 03 đại học

	13
	Đo đạc, thành lập bản đồ công trình
	04
	Tối thiểu 02 đại học


Ghi chú:
(1) Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ nhiều hơn 1 nội dung thì số lượng nhân viên kỹ thuật tối thiểu phải đáp ứng số lượng lớn nhất quy định tại cột 3 Phụ lục này đối với các nội dung tổ chức đề nghị cấp giấy phép.
(2) Đối với nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành thì phải có 02 nhân viên kỹ thuật có trình độ đại học trở lên có thời gian hoạt động thực tế tối thiểu 05 năm phù hợp với các nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành.
